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Phần Kỹ Năng Phúc Khảo: Viết 

TT 
 

Số Báo Danh Họ và Tên 
 

Ngày sinh 

 

Nơi sinh 
Điểm trước 

Phúc Khảo 

Điểm sau 

Phúc Khảo 

Ghi 

chú 

1 TAB111 Nguyễn Đức Hiệp 15/12/1982 Bình Thuận 6 6  

2 TAB130 Nguyễn Thế Phương 01/07/1977 Quảng Bình 6 6  

3 TAB149 Mai Hồ Trúc Vy 02/10/1989 Bình Thuận 8 9  

4 TAB129 Nguyễn Thị Ái Phương 28/05/1988 Bình Thuận 4 4  

5 TAB118 Trương Trọng Kim 10/02/1980 Bình Thuận 4 4  

6 TAB112 Văn Thái Hòa 23/10/1979 Bình Thuận 6 6  

7 TAB134 Trần Thị Phương Thảo 23/08/1978 Bình Thuận 6 6  

8 TAB128 Phạm Khắc Phục 09/10/1974 Bình Thuận 6 6  

9 TAB115 Nguyễn Thị Hồng Huệ 09/03/1984 Bình Thuận 6 6  

10 TAB104 Nguyễn Quốc Cường 08/10/1990 Bình Thuận 7 7  

11 TAB125 Phạm Tú Oanh 27/09/1984 Bình Thuận 6 6  



 

Danh sách  có 20 thí sinh. 

 

 

   Phan Thiết, ngày 06  tháng 10 năm 2017 

      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI 

                

                                     (Đã ký) 

                                    

                     Ths. Võ Khắc Trường Thi 

 

        

12 TAB124 Huỳnh Thị Mỹ Oanh 16/12/1979 Bình Thuận 6 6  

13 TAB131 Phạm Thiên Quý 25/05/1977 Bình Thuận 6 6  

14 TAB121 Trần Vũ Ngoan 24/10/1981 Quảng Nam 6 6  

15 TAB132 Nguyễn Gia Phước Toại 15/07/1974 Bình Thuận 8 9  

16 TAB135 Bùi Đức Thịnh 02/05/1984 Bình Định 8 9  

17 TAB105 Lê Hữu Chính 14/09/1977 Bình Thuận 6 6  

18 TAB144 Nguyễn Trọng Việt 10/11/1976 Bình Thuận 6 6  

19 TAB107 Nguyễn Thị Thanh Diễm 17/05/1991 Bình Thuận 6 6  

20 TAB102 Nguyễn Minh Cang 30/7/1982 Bình Thuận 8 9  


